
 
 

VAN XẢ TRÀN 

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM 

DGVX - Van xả tràn là 1 cụm hệ thống với nhiều loại van và thiết bị kết hợp với 

nhau, được sử dụng trong hệ thống PCCC.  

Khi có hỏa hoạn, các cảm biến sẽ gửi tín hiệu cháy về hộp điều khiển trung tâm để 

kích hoạt van điện từ trong cụm van xả tràn, van điện từ mở sẽ làm mất áp suất khóa 

của Van trung tâm, giúp van trở về trạng thái mở cho dòng nước chảy qua, cấp nước 

đến các béc phun tự động (sprinkler) và các thiết bị chữa cháy khác. 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hạng mục Thông số 

Mã Sản Phẩm / Code DGVX 

Kích Thước / Size DN65 - DN300 

Kiểu Kết Nối / Connection End MẶT BÍCH / FLANGE 

Tiêu Chuẩn Kết Nối Và Áp Suất Làm Việc / 

Connection Standard And Pressure Rating 

BS 4504 – PN10, PN16 

DIN 2632 – PN10, PN16 

DIN 2633 – PN10, PN16 

JIS B2220 – 10K, 16K 

ASME B16.42 – 150LB 

Nhiệt Độ Làm Việc / Working Temp -10 ~ 80 °C 

Môi Trường Làm Việc / Flow Media HỆ THỐNG PCCC / FIRE FIGHTING SYSTEMS 

3. CÁC THÀNH PHẦN  

STT Tên bộ phận English 

1 Chuông báo cháy Hydraulic alarm 

2 Công tắc áp lực Flow switch 

3 Van chính Main valve 

4 Van bi Ball Valve 

5 Van phục vị Reset valve 

6 Van điện từ Solenoid valve 

7 Đồng hồ áp suất Pressure Gauge 

8 Van một chiều Swing check valve 

9 Van Y lọc Y Strainer 

10 Van bi Ball Valve 

11 Van bi Ball Valve 

12 Van bi Ball Valve 



 
 

13 Van bi Ball Valve 

14 Đồng hồ áp suất Pressure Gauge 

  



 
 
4. KÍCH THƯỚC 

Unit: mm 

DN Model/No. H1 H2 
D 

PN10 

D 

PN16 

K 

PN10 

K 

PN16 

n-Ød 

PN10 

n-Ød 

PN16 
C 

65 
DGVX-

0065 
278 428 185 – 125 – 4-Ø19 – 19 

80 
DGVX-

0080 
352 494 200 – 145 – 8-Ø19 – 19 

100 
DGVX-

0100 
352 494 220 – 180 – 8-Ø19 – 19 

125 
DGVX-

0125 
405 515 250 – 210 – 8-Ø19 – 19 

150 
DGVX-

0150 
405 530 285 – 240 – 8-Ø23 – 19 

200 
DGVX-

0200 
518 650 340 

– 
295 – 8-Ø23 

12-

Ø23 
20 

250 
DGVX-

0250 
654 794 395 405 350 355 

12-

Ø23 

12-

Ø26 
26 

300 
DGVX-

0300 
770 927 445 460 400 410 

12-

Ø23 

12-

Ø26 
29 

 

 

 


